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	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I

	MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ
KHỐI: 4

	NĂM HỌC: 2023 - 2024


Câu 1. B (1 điểm)
Câu 2. C (1 điểm)
Câu 3: A ( 0,5 điểm)
Câu 4: B ( 0,5 điểm)
Câu 5. D (1 điểm)
Câu 6. D ( 0,5 điểm)
Câu 7. B ( 0,5 điểm)
Câu 8. C ( 1 điểm)
[bookmark: _Hlk153703273]Câu 9. Nêu các vùng tiếp giáp với đồng bằng Bắc Bộ. (2 điểm)
 - Phía bắc và phía tây của vùng giáp với Trung du và miền núi Bắc Bộ. ( 1 điểm)
 - Phía nam giáp với Duyên hải miền Trung. (0,5 điểm)
 - Phía đông là vịnh Bắc Bộ. (0,5 điểm)
[bookmark: _Hlk153703431]Câu 10. Nối cột A với côt B để hoàn thành 4 ngôi đền thuộc Thăng Long tứ trấn. (2 điểm)
	A
	
	B

	1. Đền Bạch Mã 
	
	a. Trấn phía tây

	2. Đền Voi Phục 
	
	b. Trấn phía đông

	3. Đền Kim Liên 
	
	c. Trấn phía bắc

	4. Đền Quán Thánh 
	
	d. Trấn phía nam


                 1 – b ; 2 – a ; 3 – d ; 4 – c mỗi câu 0, 5 điểm
		        
                                                  






































MA TRẬN KIỂM TRA GHK1
                                          NĂM HỌC: 2023 - 2024
                                               MÔN: Toán
                                                  Khối 4


	
TT
	
Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	KQ
	TN
	KQ
	TN
	KQ
	

	
1
	
Số học
	Số câu
	2
	
	2
	1
	
	
	5

	
	
	Câu số
	1,2
	
	5,6
	7
	
	
	

	
2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	1
	3

	
	
	Câu số
	3
	
	
	8
	
	9
	

	
3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	2

	
	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	10
	

	Tổng số câu
	
	4
	
	2
	2
	
	2
	10

	Tổng số điểm
	
	4
	
	2
	2
	
	2
	10





























